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Ha Noi, ngay 20 thang 02 nam 2006

) NGHIBINH
Quy dinh chi tiét Luat Thwong mai veé xuat x& hang hoa

CHINH PHU
Can ct Luat T chire Chinh phii ngay 25 thang 12 ndm 2001;
Can ctr Luat Thwong mai ngay 14 thang 6 nam 2005;

Theo dé nghi clia Bd trudng Bd Thuwong mai,

NGHI DINH:

Chuong |
QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh vé& xuét x(» hang hoa xuat khau, xuét x& hang hoa
nhap khau.

Diéu 2. Péi twong ap dung
Nghi dinh nay ap dung dbi voi:
1. Thwong nhan.

2. Co quan quan ly nha nuwéc vé xuét x&» hang hoa; té chirc cap Gidy chirtng nhan
xuat xt» hang hda xuat khau.

3. Co quan kiém tra xuat x&¢ hang hoa xuét khau, nhap khau.

4. T6 chirc giam dinh xuét x(r hang hoa.

5. TS chirc va ca nhan khac hoat déng cé lién quan dén thwong mai.
Diéu 3. Giai thich tr ngiv

Trong Nghi dinh nay, cac tir nglr dwéi day dwoc hiéu nhw sau:

1. “Xuét x&r hang héa” la nwéc hodc ving lanh thé noi san xuét ra toan bd
hang héa hoadc noi thye hién coéng doan ché bién co ban cudi cung doi v&i hang
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héa trong treong hop co nhiéu nwéc hodc ving 1anh thd tham gia vao qua trinh
san xuat ra hang héa do.

2. "Quy tac xuat x&» wu dai" 1a cac quy dinh vé xuat xtr ap dung cho hang hoa
c6 thod thuan wu dai vé thué quan va wu dai vé phi thué quan.

3. "Quy téc xuét xtr khéng wu dai" 14 cac quy dinh vé xuat x& ap dung cho
hang héa ngoai quy dinh tai khodn 2 Diéu nay va trong cac trwong hop ap dung
cac bién phap thwong mai khéng wu dai vé déi xt téi hué quoc, chéng ban pha
gia, chéng tro cap, tw vé, han ché sb lwong hay han ngach thué quan, mua sém
chinh phi va théng ké thwong mai.

4. "Giay chirng nhan xuét x(" 1a van ban do t6 chirc thudc quoc gia hodc
vung lanh thd xuét khau hang hoa cap dwa trén nhirng quy dinh va yéu cau lién
quan vé xuét xt, chi rd ngudn gbc xuat x&r ctia hang hoa do.

5. "Chuyén ddi ma s6 hang hoa" 1a s thay déi vé ma s6 HS (trong Biéu thué
xuét nhap khau) cua hang hoa dwoc tao ra & moét quoc gla hoac vung lanh thd
trong qua trinh san xuat tlr nguyén liéu khdng cé xuat x&r clia qudc gia hodc ving
Ianh thd nay.

6. "Ty |& phan trdm cua g|a tri" 1a phan gia tri gia tang co6 dwoc sau khi mot
quéc gia hoac vung lanh thd san xuét, gia cong, ché bién cac nguyen liéu khéng
c6 xuat x& tr qudc gia hodc vung lanh thé nay so véi tbng tri gia cla hang hoa
dwoc san xuét ra.

7. "Cong doan gia cong, ché bién hang hoa" 1a qua trinh san xuét chinh tao
ra nhirng dac diém co ban cua hang hoa.

8. “Thay dbi co' ban” Ia viéc mot hang hoa dwoc bién dbi qua mét qua trinh
san xuat, dé hin}] thanh mét vat pham thwong mai mai, khac biét vé hinh dang,
tinh nang, dac diém co ban, hodac muc dich st dung so véi hang hoa ban dau.

9. "San xuat" la cac phwong thirc dé tao ra hang hoa bao gém tréng trot,
khai thac, thu hoach, chan nudi, chiét xuét, thu lwom, thu nhat, danh bat, danh
bay, sdn ban, ché tao, ché bién, gia cdng hay Iap rap.

10. "Nguyén liéu" bao gébm nguyén liéu thd, thanh phan, phu tung, linh kién,
bd phan r&i va cac hang hoa ma cé thé hop lai dé cAu thanh mot hang hoa khac
sau khi trai qua mét qua trinh san xuét.

11. "San pham" |a vat phadm cé gia tri thwong mai, da trai qua mot hay nhiéu
qua trinh san xuét.

12. Hang hoa bao gdm nguyén liéu hodc san pham.

~ Chuwong Il
QUY TAC XUAT XU UU bAI

Diéu 4. Quy tac xuat xir wu dai theo cac diéu wéc qudc té

Viéc xac dinh xuat x&* hang héa xuét khiu, hang héa nhap khau dé duoc
hwdng ché dd wu dai vé thué quan va phi thué quan dwoc ap dung theo cac Diéu
wéc qube té ma Viet Nam ky két hodc gia nhap va cac van ban quy pham phap
luat co lién quan quy dinh chi tiét viéc thi hanh cac Diéu wéc nay.
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Diéu 5. Quy tac xuat x&r wu dai theo ché dd wu dai thué quan phé cap va
cac wu dai don phwong khac

Viéc xac dinh xuét x&¢ hang hoa xuat khdu dé dwoc huéng ché do wu dai
thué quan phd cap va cac wu dai don phwong khac dwoc thuc hién theo quy tac
xuét x(r clia nwéc nhap khau danh cho cac wu dai nay.

) Chwong Il
QUY TAC XUAT XU KHONG UU PAI

Diéu 6. Hang hoa cé xuéat xur

Hang hoa duoc coi la co xuét x(r khi thudc mét trong cac trwdng hop sau:

1. Xuét xt& thuan tuy.

2. Xuét xtr khéng thuan tuy.

Piéu 7. Xac dinh hang hoa cé xuéat x thuan tuy

Hang hoa c6 xuéat x&r thuan tuy néu tai khoan 1 Diéu 6 Nghi dinh nay dwoc
céng nhan co xuat x& tir mot qudc gia, vung lanh thé khi thudc mot trong cac
trwdng hop sau:

1. Cay trdng va cac san pham twr cay trong dwoc thu hoach tai quéc gia hodc
vung lanh thé do.

2. Dong vat sbng dwoc sinh ra va nudi dwdng tai qudc gia hodc vung lanh
tho dé.

3. C4c san pham tlr dong vat séng néu tai khoan 2 Diéu nay.

4. Cac san phdm thu duwoc tir san ban, dat bay, danh bat, nudi tréng, thu
lwom hodc san bét tai quéc gia hodc vung Ianh thd do.

5. Cac khoang san va cac chét san sinh tw nhién, khéng dwoc liét ké tir
khoan 1 dén khoan 4 tai Diéu nay, dwoc chiét xuét hodc lay ra tir dat, nwédc, day
bién hodc duéi day bién cla québc gia hoac vung lanh thé dé.

6. Cac san pham lay tir nwdc, day bién hodc dwdi day bién bén ngoai lanh
hai ctia quéc gia, vung lanh thd, véi diéu kién quéc gia, ving lanh thé d6 c6 quyén
khai thac dbi véi ving nwéc, day bién va dusi day bién theo luat phap québc té.

7. Cac san phdm danh bat va cac hai san khac danh bat tv vung bién ca
bang tau dwoc dang ky véi qubc gia do va dwoc phép treo co cla qudbc gia dé.

8. Cac san phdm duwoc ché bién hodc dwoc san xuét ngay trén tau tir cac
san pham néu tai khoan 7 Diéu nay dwoc dang ky & quéc gia, ving lanh thd doé va
dwoc phép treo ¢ ctia qudc gia, ving lanh thé dé.

9. Céac vat pham c6 dwoc & qudc gia, viing 1anh thd dé hién khong con thuc
hién dwoc nhirtng chirc ndng ban dau va ciing khong thé stra chiva hay khoi phuc
dwoc va chi co thé virt bd hodc dung 1am cac nguyén liéu, vat liéu thd, hodc st
dung vao muc dich tai ché.

10. Cac hang hoa c6 dwoc hodc dwoc sdn xuét tr cac san pham néu tw
khoan 1 dén khoan 9 Piéu nay & qudc gia, vung lanh thé dé.

Diéu 8. Xac dinh hang hoa cé xuat xir khéng thuan tuy

1. Hang héa cé xuét xir khéng thuan tuy néu tai khoan 2 Diéu 6 Nghi dinh
nay dwoc cong nhan cé xuat xi tr mot qudc gia, vang lanh thd khi quéc gia, ving
Ianh thé d6 thwe hién cdng doan ché bién co ban cudi cung lam thay déi co ban
hang hoa nay.

2. Tiéu chi "Chuyén ddi ma sb hang hod" la tiéu chi chinh dé xac dinh sy
thay dbi co' ban clia hang hoa quy dinh tai khoan 1 Diéu nay.

Tiéu chi “Ti 1& phan tram cla gia tri” va tiéu chi “Céng doan gia céng hodc
ché bién hang hoa” dwoc lay lam cac tiéu chi bd sung hodc thay thé khi xac dinh
thay déi co' ban clia hang hoa.
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3. B6 Thwong mai ban hanh Danh muc hang hoa st dung tiéu chi "Ty lé
phan trdm cda gia tri" va tiéu chi "Céng doan gia cdng hodc ché bién hang hoa"
quy dinh tai khoan 2 Diéu nay.

Diéu 9. Nhirng cdng doan gia céng, ché bién gian don khong dwoc xét
dén khi xac dinh xuat x&r hang hoa

Nhirng céng doan gia cdng ché bién dudi day, khi dwoc thuc hién riéng ré
ho&c két hop v&i nhau dugc xem 1a gian don va khéng dwoc xét dén khi xac dinh
xuét x& hang hoa:

1. Céac cbng viéc bao quan hang hoa trong qué trinh van chuyén va lwvu kho
(théng gid, trai ra, sdy kho, lam lanh, ngdm trong mudi, xéng lwu huynh hodc thém
cac phu gia khac, loai bé cac bd phan bi hw héng va cac cong viéc twong tw).

2. Céac cong viéc nhw lau bui, sang loc, chon lwa, phan loai (bao gém ca viéc
xép thanh bd) lau chui, son, chia cét ra tryng phan.

3. Thay dbi bao bi déng goi va thao d& hay 1&p ghép cac 16 hang; déng chai,
lo, déng goi, bao, hdp va cac cong viéc dong goéi bao bi don gian khac.

4. Dan 1én san pham hodc bao goi clia san pham cac nhan hiéu, nhan, mac
hay cac dau hiéu phan biét twong tw.

5. Viéc tron don gidn cac san pham, ké ca cac thanh phan khac nhau, néu
mot hay nhiéu thanh phan clu thanh cia hén hop khéng dap ng diéu kién da
quy dinh dé cé thé dwoc coi nhw c6 xuét x(& tai noi thwe hién viéc nay.

6. Viéc lap rap don gian cac bd phan cla san phdm dé tao nén mot san
ph&m hoan chinh.

7. Két hop cla hai hay nhiéu coéng viéc da liét ké t khodn 1 dén khoan 6
Diéu nay.

8. Giét, mb dong vat.

DPiéu 10. Xac dinh xuat x* cua bao bi, phu kién, phu tung, dung cu,
hang hoa chwa dwoc 1ap rap hoac bi thao roi

1. Vat pham dung dé déng goi, nguyén liéu déng goi, va bao bi ciia hang hoa
dwoc coi nhw cé cung xuat x&» dbi véi hang hod ma né chira dung va thwdng
dung dé ban &.

2. Tai liéu gidi thiéu, hwéng dan st dung hang hod; phu kién, phu tung, dung
cu di kém hang hoa véi chiing loai s lwgng phu hop ciling dwoc coi la ¢é cung
xuét x(r v&i hang hoa dé.

3. Hang hoa chwa dwoc 18p rap hoac dang & tinh trang bi thao r&i dwoc
nhap khau thanh nhiéu chuyén hang do didu kién van tai hodc san xuat khong thé
nhap khau trong mét chuyén hang, néu ngudi nhap khau cé yéu ciu, xuét xi cla
hang hda trong tirng chuyén hang dwoc coi la c6 cung xuéat x(r véi hang hoa do.

Piéu 11. Cac yéu tb gian tiép khéng dwoc xét dén khi xac dinh xuat x&r
hang hoa

Xuét xt& clia céng cu, may moc, thiét bi, nha xwdng, ndng lvong duoc s
dung dé san xuét hang héa hodc nguyén liéu dwoc str dung trong qué trinh san
xuat nhung khéng con lai trong hang héa hodc khéng dwoc tao nén mét phan cua
hang héa khéng duoc xét dén khi xac dinh xuat x& hang hoa.

Chuwong IV
CAP GIAY CHI’NG NHAN XUAT XU HANG HOA;
THU TUC KIEM TRA XUAT XU’ HANG HOA

Diéu 12. Cap Gidy chirng nhan xuat xtr hang hoa xuat khau

1. Gidy chirng nhan xuét x do céc té chirc cdp Gidy chirng nhan xuét x&
cép theo mau quy dinh.

2. Nguwoi dé nghi cip Gidy chirng nhan xuét x(&r hang hoa xuét khau phai nép
cho té chirc cdp Gidy chirng nhan xuét x& bd hd so' dé nghi cap Gidy chirng nhan
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xuét x&¢ hang héa va chiju trach nhiém trwéc phap luat vé tinh chinh xac, trung
thwe vé ndi dung bod hoé so dé.

3. T chtrc cip Gidy chirng nhan xuét x( tién hanh kiém tra bd hd so, dé xac
dinh xuét x(r hang hoa xuét khau va cép Gidy chirng nhan xuét x(r trong thoi gian
khéng qua 03 ngay lam viéc, ké tir thoi diém nhan dwoc bo hd so day da va hop
l&. Trong trwdng hop can phai kiém tra thwc té thi thdi han clp c6 thé kéo dai
nhwng khdng qua 05 ngay lam viéc.

4. Gidy chrng nhan xuat x& sé& khéng dwoc cp néu hang hoa xuét khau
khéng dap rng duoc tiéu chi vé xuét xr quy dinh tai Nghi dinh nay hodc bd hé so
dé nghi cap khong hop lé.

5. Trong trwong hop co quan Hai quan, co' quan c6 thAm quyén cla quoc
gia, vung lanh thé nhap khau hang hoa clia Viét Nam hoac co quan co tham
quyén cla Viét Nam yéu cau kiém tra tinh xac thwc xudt x& cia hang hoa, T
chirc cdp Gidy chirng nhan xuét x& cé trach nhiém xac minh xuét xi ctia hang
hoa nay va thdng bao lai cho co’ quan da yéu cau.

DPiéu 13. Quy dinh cac trwdng hop Gidy chirng nhan xuét xir hang hoa
nhap khau phai ndp cho co’ quan hai quan.

Trong nhitng trwérng hop sau, Gidy chirng nhan xuét x& ddi véi hang hoa
nhap khau phai ndp cho co quan Hai quan tai thdi diém [am tha tuc hai quan:

1. Hang hoa c6 xuat x& tr nwédc hodc nhém nuwédc dwoc Viet Nam cho
hwéng cac wu dai vé thué quan va phi thué quan theo quy dinh cla phap luat Viét
Nam va theo cac Diéu wéc qudc té ma Viét Nam ky két hodc gia nhap, néu ngudi
nhap khau mudn dwoc hwéng cac ché dd wu dai do.

2. Hang héa c6 xuét x&r tr nhitng nwéc dwoc Viet Nam cho hudng wu dai
theo thué suat téi hué qudc Viét Nam trén co sé cé di cé lai hodc trén co s& don
phwong.

Trong trwong hgp khong co Gidy chirng nhan xuét xt thi ngwdi nhap khau phai
cd cam ket hang héa c6 xuét xi tiy nhirng nwdc do va phai chiu trach nhiém trwde
phap luat vé tinh chinh xac, trung thwc vé& ndi dung cam két do.

3. Hang hoa thudc dién phai tuan tha theo cac ché dd quan ly nhap khau
theo quy dinh cGa phap luat Viét Nam ho&c theo cac Piéu wéc qubc té hai bén
ho&c nhiéu bén ma Viét Nam va nwéc hodc nhém nwéc cung 1a thanh vién.

4. Hang hoa thudc dién do Viét Nam hodc cac td chirc qubc té théng bao
dang & trong thdi diém cé nguy co gay hai dén an toan xa hdi, strc khoé cta codng
dbng hoac vé sinh mbi treong can dwoc kiém soat.

5. Hang hoa nhap khau tr cac nwéc thudc dién Viet Nam thdng bao dang &
trong thoi diém ap dung thué chéng ban pha gia, thué chéng tro gia, cac bién
phap tw vé&, bién phap han ngach thué quan, bién phap han ché sé lvong.

Diéu 14. Xac nhan trwéc xuat xir hang héa nhap khau

Nguwdi nhap khdu néu cé nhu ciu xac nhan trwdc xuat x¢ cho hang nhap
khau phai gtri van ban, tai liéu lién quan dé nghi co quan Hai quan xac nhan bang
van ban vé xuéat x& cho 16 hang sap dwoc nhap khau.

Diéu 15. Tha tuc xac dinh va kiém tra xuat x&» hang hoa nhap khau

1. Sau khi nhan dwoc bd hd so dang ky To khai Hai quan cla ngwdi nhap
khau, co quan Hai quan tién hanh xem xét viéc xac dinh xuat x& cla hang hoa
nhap khau.

2. B6i v&i hang hoa da nhap khau phu hop véi hang hoa duwoc néu trong xac
nhan trwéc vé xuat x&r, co quan Hai quan khéng xac dinh lai xuat x&. Trwdng hop
phat hién hang hoa da nhap khau khéng phu hop véi hang hoa dwoc néu trong
xac nhan trwéc vé xuat x&, co quan Hai quan can clr theo cac quy dinh tai Nghi
dinh nay dé xac dinh lai xuat x&* ctia hang hoa nhap khau.
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3. Trong trvd'ng hgp cbé nghi ngd tinh xac thyc cda chirng tr hoac mirc do
chinh xac cuda thdng tin lién quan dén xuat x&r ctia hang hoa, co’ quan Hai quan cé
thé glri yéu cau kiém tra cung véi Gidy chirng nhan xuét x co lién quan t&i to
chirc cdp Gidy chirng nhan xuét x(. Y&u cau kiém tra phai néu ré ly do va céac
théng tin nghi ng® vé tinh xac thye cia Gidy chirng nhan xuét x(&r va xuét x& cla
hang hoa dang xem xét.

4. Trong khi ch® két qua kiém tra, hang héa khéng dwoc hudng wu dai thué
quan nhwng van dwoc phép théng quan theo cac tha tuc hai quan théng thuwong.

5. Viéc kiém tra dwoc quy dinh tai khoan 3 Diéu nay phai dwoc hoan thanh
trong thoi gian sém nhéat nhwng khéng qua 150 ngay, ké tir thoi diém ngudi nhap
khau ndp bd hd so day du va hop 1é.

Diéu 16. Lwu trir va giir bi mat thong tin

1. HO so lién quan dén viéc cap Gidy chirng nhan xuat xtv, xac dinh xuat xur
duoc td chirc cp Glay chirng nhan xuét xt&r, co' quan Hai quan, nguoi dé nghi cép
Gidy chirng nhan xuét x(& lwu trir it nhat trong ba (03) nam, k& tlr ngay cip hodc
ngay xac nhan.

2. Cac thong tin va tai liéu dung cho viéc kiém tra, xac dinh xuét xu, pt\éi
dugc cac co quan co lién quan gilr bi mat, trlr viéc cung cap cho co quan c6 tham
quyeén.

. ] . (}hwopg V‘ o )
QUAN LY NHA NUOC VE XUAT XU HANG HOA

Diéu 17. Nhiém vu, quyén han cia Bé Thwong mai

1. Xay dung, trinh cap c6 thdm quyén ban hanh hodc ban hanh theo tham
quyén cac van ban quy pham phap luat vé xuat x* hang hoa.

2. T4 chirc viéc thye hién cap Gidy chirng nhan xuét xtr hang hoa xuét khau;
trire tiép cap hoac ay quyéen cho Phong Thwong mai va Cong nghiép Viét Nam va
cac to chire khac thwe hién viéc cap Giay chirng nhan xuat x&r hang hoa.

-3 Quan ly hoat ddng nghién ctru, thwe hién hop tac québc té trong linh vuc
xuat xt¢r hang hoa.

4. Chu tri dam phan vé Quy tac xuét xi theo cac Diéu wéc quéc té.

Piéu 18. Nhiém vu, quyén han cta B6 Tai chinh:

1. Xay dwng, trinh cp c6 thAdm quyén ban hanh hodc ban hanh theo thdm
quyén cac van ban quy pham phap luat vé kiém tra xuét x& dbi véi hang hoa xuét
khau, hang hoa nhap khéu.

2. Té chire thye hién quy ché kiém tra xuét x& dbi vai hang hoa xuét khau,
hang hoa nhap khau.

3. T6 chirc mang lwdi thdng tin, ché dd bao cdo, xay dwng va quan ly hé
thdng co s& di¥ liéu phuc vu va tao diéu kién thuan loi cho cac don vi thuc hién
cong tac kiém tra xuét x(r hang hdéa xuét khiu va hang héa nhap khau.

Diéu 19. Nhiém vu, quyén han cuta cac Bo, co’ quan c6 lién quan
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Cac B, co quan ngang Bo, co quan thuéc Chinh pha co lién quan trong
pham vi chirc ndng, nhiém vu, quyén han ctia minh cé trach nhiém phéi hop voi
Bd Thwong mai va Bd Tai chinh thwe hién quan ly nha nwéc vé xudt xir hang hoa
theo quy dinh tai Nghj dinh nay va cac quy dinh phap luat c6 lién quan.

. Chuwong VI
XU LY VI PHAM VA KHIEU NAI

Diéu 20. Xt ly vi pham

1. Moi hanh vi vi pham céac quy dinh vé& Gidy chirng nhan xuét x& quy dinh tai
Nghi dinh nay, tuy theo mirc dd vi pham sé bi x( ly hanh chinh hoac truy ctru
trach nhiém hinh sy theo quy dinh clia phap luat hién hanh.

2. Can bo, céng chirc va ca nhan thudc cac té chirc dwoc Gy quyén cap Gidy
chirng nhan xuét x&, cac co quan kiém tra xuét x(r hang héa va co quan giam
dinh hang hoa vi pham cac quy dinh tai Nghi dinh nay hoac lgi dung chtrc vy,
quyen han dé cap Gidy chirng nhan xuét x& hang hoa khong dung theo quy dinh
cua Nghi dinh nay, hoac gay kho khan, can tré trong viéc cap Gidy chirng nhan xuét
xt, kiém tra xuat x(r hang hod, cé hanh vi vi pham khac trong khi thi hanh nhiém vu,
tuy theo tinh chat, mirc d, ma bi x ly ky luat, x& phat vi pham hanh chinh ho&c bj
truy ctru trach nhiém hinh sw. Trong trwéng hop viéc vi pham gay thiét hai dén loi
ich cia Nha nwéc hodc clia co' quan, té chire, ca nhan thi phai bdi thwdng thiét hai
theo quy dinh cua phap luat.

3. Gidy chirng nhan xuét x& bi st dung sai muc dich hoac dwoc cép do thyc
hién nhirng hanh vi trai phap luat sé bi thu hdi.

Diéu 21. Giai quyét khiéu nai déi vé&i xuat xi&r hang hoa

Trong trwéng hop bi tr chdi cdp Gidy chirng nhan xuét x& cho hang hoa
xuét kh&u hodc bi tlr chdi cdng nhan xuét x& ctia hang hoa nhap khau, nguoi dé
nghi cép gidy chirng nhan xuét x& hodc nguw®i nhap khau cé quyén khiéu nai theo
quy dinh cta phap luat vé khiéu nai va té céo.

Chwong VIl
DIEU KHOAN THI HANH

Piéu 22. Hiéu lwc thi hanh
1. Nghi dinh nay c6 hiéu lwc sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong bao.

2. Trr cac van ban quy pham phap luat co lién quan dén xuét xr wu dai
nham thwc thi cac Diéu wéc qudc té, cac quy dinh vé xuét xi hang hoa xuét khau,
hang hoa nhap khau trai véi nhitng quy dinh tai Nghi dinh nay déu bj bai bo.

3. Cac Bo6 trwdng, Tha trwdng co quan ngang B9, Thu trwdng co quan thudc
Chinh pht, Chua tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phd trwc thudc Trung wong
chiu trach nhiém hwdng dan va thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. CHINH PHU
THU TUONG
PHAN VAN KHAI

WWW.Viipip.com




		Chính phỦ

 

Số:  19 /2006/NĐ-CP

                             

		CỘng hOÀ xÃ hỘi chỦ nghĨa ViỆt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Hà Nội, ngày 20  tháng 02  năm 2006





 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

________

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

 

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

Nghị định này áp dụng đối với:

 

1. Thương nhân.

 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá; tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

 

3. Cơ quan kiểm tra xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

4. Tổ chức giám định xuất xứ hàng hoá.

 

5. Tổ chức và cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại. 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 

1. “Xuất xứ hàng hóa” là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

 

2. "Quy tắc xuất xứ ưu đãi" là các quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa có thoả thuận ưu đãi về thuế quan và ưu đãi về phi thuế quan.

 

3. "Quy tắc xuất xứ không ưu đãi" là các quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa ngoài quy định tại khoản 2 Điều này và trong các trường hợp áp dụng các biện pháp thương mại không ưu đãi về đối xử tối huệ quốc, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, hạn chế số lượng hay hạn ngạch thuế quan, mua sắm chính phủ và thống kê thương mại.

 

4. "Giấy chứng nhận xuất xứ" là văn bản do tổ chức thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hoá cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá đó. 

 

5. "Chuyển đổi mã số hàng hóa" là sự thay đổi về mã số HS (trong Biểu thuế xuất nhập khẩu) của hàng hóa được tạo ra ở một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này.

 

6. "Tỷ lệ phần trăm của giá trị" là phần giá trị gia tăng có được sau khi một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất, gia công, chế biến các nguyên liệu không có xuất xứ từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này so với tổng trị giá của hàng hoá được sản xuất ra.

 

7. "Công đoạn gia công, chế biến hàng hoá" là quá trình sản xuất chính tạo ra những đặc điểm cơ bản của hàng hóa. 

 

8. “Thay đổi cơ bản” là việc một hàng hoá được biến đổi qua một quá trình sản xuất, để hình thành một vật phẩm thương mại mới, khác biệt về hình dạng, tính năng, đặc điểm cơ bản, hoặc mục đích sử dụng so với hàng hoá ban đầu.

 

9. "Sản xuất" là các phương thức để tạo ra hàng hoá bao gồm trồng trọt, khai thác, thu hoạch, chăn nuôi, chiết xuất, thu lượm, thu nhặt, đánh bắt, đánh bẫy, săn bắn, chế tạo, chế biến, gia công hay lắp ráp.

10. "Nguyên liệu" bao gồm nguyên liệu thô, thành phần, phụ tùng, linh kiện, bộ phận rời và các hàng hoá mà có thể hợp lại để cấu thành một hàng hoá khác sau khi trải qua một quá trình sản xuất.

11. "Sản phẩm" là vật phẩm có giá trị thương mại, đã trải qua một hay nhiều quá trình sản xuất.

12. Hàng hoá bao gồm nguyên liệu hoặc sản phẩm.

 

Chương II

QUY TẮC XUẤT XỨ ƯU ĐÃI

 

Điều 4. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo các điều ước quốc tế

Việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu để được hưởng chế độ ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan được áp dụng theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định chi tiết việc thi hành các Điều ước này.

Điều 5. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác

Việc xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu để được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác được thực hiện theo quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi này.

 

Chương III

QUY TẮC XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐÃI

 

Điều 6. Hàng hoá có xuất xứ

Hàng hoá được coi là có xuất xứ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Xuất xứ thuần tuý.

2. Xuất xứ không thuần tuý.

Điều 7. Xác định hàng hoá có xuất xứ thuần tuý

Hàng hoá có xuất xứ thuần tuý nêu tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được thu hoạch tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

2. Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

3. Các sản phẩm từ động vật sống nêu tại khoản 2 Điều này.

4. Các sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng, thu lượm hoặc săn bắt tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

5. Các khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên, không được liệt kê từ khoản 1 đến khoản 4 tại Điều này, được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

6. Các sản phẩm lấy từ nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia, vùng lãnh thổ, với điều kiện quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quyền khai thác đối với vùng nước, đáy biển và dưới đáy biển theo luật pháp quốc tế.

7. Các sản phẩm đánh bắt và các hải sản khác đánh bắt từ vùng biển cả bằng tàu được đăng ký với quốc gia đó và được phép treo cờ của quốc gia đó.

8. Các sản phẩm được chế biến hoặc được sản xuất ngay trên tàu từ các sản phẩm nêu tại khoản 7 Điều này được đăng ký ở quốc gia, vùng lãnh thổ đó và được phép treo cờ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó. 

9. Các vật phẩm có được ở quốc gia, vùng lãnh thổ đó hiện không còn thực hiện được những chức năng ban đầu và cũng không thể sửa chữa hay khôi phục được và chỉ có thể vứt bỏ hoặc dùng làm các nguyên liệu, vật liệu thô, hoặc sử dụng vào mục đích tái chế.

10. Các hàng hoá có được hoặc được sản xuất từ các sản phẩm nêu từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này ở quốc gia, vùng lãnh thổ đó.

Điều 8. Xác định hàng hoá có xuất xứ không thuần tuý

1. Hàng hóa có xuất xứ không thuần tuý nêu tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi quốc gia, vùng lãnh thổ đó thực hiện cộng đoạn chế biến cơ bản cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa này.

2. Tiêu chí "Chuyển đổi mã số hàng hoá" là tiêu chí chính để xác định sự thay đổi cơ bản của hàng hoá quy định tại khoản 1 Điều này.

Tiêu chí “Tỉ lệ phần trăm của giá trị” và tiêu chí “Công đoạn gia công hoặc chế biến hàng hóa” được lấy làm các tiêu chí bổ sung hoặc thay thế khi xác định thay đổi cơ bản của hàng hoá.

3. Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hoá sử dụng tiêu chí "Tỷ lệ phần trăm của giá trị" và tiêu chí "Công đoạn gia công hoặc chế biến hàng hoá" quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 9. Những công đoạn gia công, chế biến giản đơn không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá

Những công đoạn gia công chế biến dưới đây, khi được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau được xem là giản đơn và không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá:

1. Các công việc bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển và lưu kho (thông gió, trải ra, sấy khô, làm lạnh, ngâm trong muối, xông lưu huỳnh hoặc thêm các phụ gia khác, loại bỏ các bộ phận bị hư hỏng và các công việc tương tự).

2. Các công việc như lau bụi, sàng lọc, chọn lựa, phân loại (bao gồm cả việc xếp thành bộ) lau chùi, sơn, chia cắt ra từng phần.

3. Thay đổi bao bì đóng gói và tháo dỡ hay lắp ghép các lô hàng; đóng chai, lọ, đóng gói, bao, hộp và các công việc đóng gói bao bì đơn giản khác.

4. Dán lên sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm các nhãn hiệu, nhãn, mác hay các dấu hiệu phân biệt tương tự.

5. Việc trộn đơn giản các sản phẩm, kể cả các thành phần khác nhau, nếu một hay nhiều thành phần cấu thành của hỗn hợp không đáp ứng điều kiện đã quy định để có thể được coi như có xuất xứ tại nơi thực hiện việc này.

6. Việc lắp ráp đơn giản các bộ phận của sản phẩm để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

7. Kết hợp của hai hay nhiều công việc đã liệt kê từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này. 

8. Giết, mổ động vật.

Điều 10. Xác định xuất xứ của bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc bị tháo rời

1. Vật phẩm dùng để đóng gói, nguyên liệu đóng gói, và bao bì của hàng hoá được coi như có cùng xuất xứ đối với hàng hoá mà nó chứa đựng và thường dùng để bán lẻ.

2. Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hàng hoá; phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ đi kèm hàng hoá với chủng loại số lượng phù hợp cũng được coi là có cùng xuất xứ với hàng hoá đó.

3. Hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc đang ở tình trạng bị tháo rời được nhập khẩu thành nhiều chuyến hàng do điều kiện vận tải hoặc sản xuất không thể nhập khẩu trong một chuyến hàng, nếu người nhập khẩu có yêu cầu, xuất xứ của hàng hóa trong từng chuyến hàng được coi là có cùng xuất xứ với hàng hoá đó.

Điều 11. Các yếu tố gián tiếp không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá

Xuất xứ của công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, năng lượng được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng không còn lại trong hàng hóa hoặc không được tạo nên một phần của hàng hóa không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. 

 

Chương IV

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA; 

THỦ TỤC KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

Điều 12. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu 

1. Giấy chứng nhận xuất xứ do các tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cấp theo mẫu quy định.

2. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu phải nộp cho tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung bộ hồ sơ đó. 

3. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tiến hành kiểm tra bộ hồ sơ, để xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp cần phải kiểm tra thực tế thì thời hạn cấp có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

4. Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ không được cấp nếu hàng hoá xuất khẩu không đáp ứng được tiêu chí về xuất xứ quy định tại Nghị định này hoặc bộ hồ sơ đề nghị cấp không hợp lệ.

5. Trong trường hợp cơ quan Hải quan, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu kiểm tra tính xác thực xuất xứ của hàng hoá, Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ có trách nhiệm xác minh xuất xứ của hàng hoá này và thông báo lại cho cơ quan đã yêu cầu.

Điều 13. Quy định các trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan.

Trong những trường hợp sau, Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan:

1. Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước được Việt Nam cho hưởng các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó. 

2. Hàng hóa có xuất xứ từ những nước được Việt Nam cho hưởng ưu đãi theo thuế suất tối huệ quốc Việt Nam trên cơ sở có đi có lại hoặc trên cơ sở đơn phương. 

Trong trường hợp không có Giấy chứng nhận xuất xứ thì người nhập khẩu phải có cam kết hàng hóa có xuất xứ từ những nước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung cam kết đó.

3. Hàng hoá thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt Nam và nước hoặc nhóm nước cùng là thành viên.

4. Hàng hoá thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát.

5. Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng.

Điều 14. Xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Người nhập khẩu nếu có nhu cầu xác nhận trước xuất xứ cho hàng nhập khẩu phải gửi văn bản, tài liệu liên quan đề nghị cơ quan Hải quan xác nhận bằng văn bản về xuất xứ cho lô hàng sắp được nhập khẩu.

Điều 15. Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu 

1. Sau khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký Tờ khai Hải quan của người nhập khẩu, cơ quan Hải quan tiến hành xem xét việc xác định xuất xứ của hàng hoá nhập khẩu.

2. Đối với hàng hoá đã nhập khẩu phù hợp với hàng hoá được nêu trong xác nhận trước về xuất xứ, cơ quan Hải quan không xác định lại xuất xứ. Trường hợp phát hiện hàng hoá đã nhập khẩu không phù hợp với hàng hoá được nêu trong xác nhận trước về xuất xứ, cơ quan Hải quan căn cứ theo các quy định tại Nghị định này để xác định lại xuất xứ của hàng hoá nhập khẩu.    

3. Trong trường hợp có nghi ngờ tính xác thực của chứng từ hoặc mức độ chính xác của thông tin liên quan đến xuất xứ của hàng hoá, cơ quan Hải quan có thể gửi yêu cầu kiểm tra cùng với Giấy chứng nhận xuất xứ có liên quan tới tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ. Yêu cầu kiểm tra phải nêu rõ lý do và các thông tin nghi ngờ về tính xác thực của Giấy chứng nhận xuất xứ  và xuất xứ của hàng hoá đang xem xét.

 

4. Trong khi chờ kết quả kiểm tra, hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan nhưng vẫn được phép thông quan theo các thủ tục hải quan thông thường.

5. Việc kiểm tra được quy định tại khoản 3 Điều này phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 150 ngày, kể từ thời điểm người nhập khẩu nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Điều 16. Lưu trữ và giữ bí mật thông tin

 

1. Hồ sơ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, xác định xuất xứ được tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, cơ quan Hải quan, người đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ lưu trữ ít nhất trong ba (03) năm, kể từ ngày cấp hoặc ngày xác nhận.

 

2. Các thông tin và tài liệu dùng cho việc kiểm tra, xác định xuất xứ, phải được các cơ quan có liên quan giữ bí mật, trừ việc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

 

Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

 

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thương mại

 

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

 

2. Tổ chức việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; trực tiếp cấp hoặc ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

 

3. Quản lý hoạt động nghiên cứu, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

 

4. Chủ trì đàm phán về Quy tắc xuất xứ theo các Điều ước quốc tế.

 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu.

2. Tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu.

3. Tổ chức mạng lưới thông tin, chế độ báo cáo, xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu. 

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan có liên quan

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thương mại và Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

 

Chương VI

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI

 

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Mọi hành vi vi phạm các quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ quy định tại Nghị định này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Cán bộ, công chức và cá nhân thuộc các tổ chức được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, các cơ quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa và cơ quan giám định hàng hoá vi phạm các quy định tại Nghị định này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không đúng  theo quy định của Nghị định này, hoặc gây khó khăn, cản trở trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, kiểm tra xuất xứ hàng hoá, có hành vi vi phạm khác trong khi thi hành nhiệm vụ, tùy theo tính chất, mức độ, mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp việc vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Giấy chứng nhận xuất xứ bị sử dụng sai mục đích hoặc được cấp do thực hiện những hành vi trái pháp luật sẽ bị thu hồi.

 

Điều 21. Giải quyết khiếu nại đối với xuất xứ hàng hoá

Trong trường hợp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá xuất khẩu hoặc bị từ chối công nhận xuất xứ của hàng hoá nhập khẩu, người đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hoặc người nhập khẩu có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 22. Hiệu lực thi hành

 

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

2. Trừ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xuất xứ ưu đãi nhằm thực thi các Điều ước quốc tế, các quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu trái với những quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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